
UBND HUYỆN VĂN QUAN
TỔNG HỢP KẾT QUẢ NÔNG THÔN MỚI THEO TIÊU CHÍ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )

Tiêu chí
kết quả

thực hiện
năm 2023

Tràng
Phái Yên Phúc Tân Đoàn Hữu Lễ Tú Xuyên Bình Phúc Điềm He Liên Hội Trấn

Ninh
Lương
Năng

Khánh
Khê

Đồng
Giáp An Sơn Tràng

Các Hòa Bình Tri Lễ

1.  Quy hoạch 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Giao thông 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Thuỷ lợi và phòng, chống

thiên tai 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Điện 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Trường học 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Cơ sở vật chất văn hóa 3 1 1 1
7. Cơ sở hạ tầng thương mại

nông thôn 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Thông tin và truyền thông 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. Nhà ở dân cư 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Thu nhập 6 1 1 1 1 1 1

11. Nghèo đa chiều 3 1 1 1

12. Lao động 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.Tổ chức sản xuất và phát

triển kinh tế nông thôn 6 1 1 1 1 1 1

14. Giáo dục và đào tạo 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Y tế 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16. Văn hóa 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17. Môi trường và an toàn thực
phẩm 7 1 1 1 1 1 1 1

18. Hệ thống chính trị và
TCPL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19. Quốc phòng và an ninh 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tổng cộng 196 17 17 15 12 17 18 19 18 9 8 9 8 9 6 7 7
Bình quân 12,25
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UBND HUYỆN VĂN QUAN
              KẾT QUẢ CÁC XÃ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

                 (Kèm theo Báo cáo số    374    /BC-UBND ngày       23      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT Đơn vị

Kết quả đạt tiêu chí năm 2022 Kế hoạch thực hiện các tiêu chí năm 2023 Kết quả thực hiện đến T12/năm
2023

Ghi chú
Số tiêu
chí đạt Tiêu chí Số tiêu

chí đạt Tiêu chí Chỉ tiêu Số tiêu
chí đạt Tiêu chí

I Các xã Đã đạt chuẩn Nông thôn mới

1 Xã Tràng Phái 15 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19 1 15 17 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14
,15,16,17,18,19

2 Xã Yên Phúc 15 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19 0 0 12.1, 13.5, 15.4, 18.1 17 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14
,15,16,17,18,19

3 Xã Tân Đoàn 14 1,2,3,4,5,7,9,10,12,14,16,17,18,19 1 5 18.6, 19.2 15 1,2,3,4,5,7,8,9,12,14,15,16
,17,18,19

4 Xã Tú Xuyên 14 2,3,4,5,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19 1 11 12.1, 13.5, 15.4 17 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14
,15,16,17,18,19

5 Xã Hữu Lễ 10 2,3,4,5,7,9,12,14,18,19 2 1,6 12 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14
,15, 19

6 Xã Điềm He 15 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19 4 6, 8, 11, 15 19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19

7 Xã Bình Phúc 19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19 19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19 18 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18

II Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023

8 Xã Liên Hội 9 1,4,5,7,12,14,16,18,19 10 2,3,6,8,9,10,11,13,15,17 19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19

III Các xã khác
9 Xã Trấn Ninh 4 3,5,14,19 4 12,15,16,18 9 1, 8,9,12,14,15,16,18,19
10 Xã An Sơn 5 1,3,7,14,19 2 8,12 9 1,3,7,8,12,15,16,18,19
11 Xã Khánh Khê 7 1,2,3,7,14,18,19 1 5,15 6,3 9 1,2,3,5,7,8,14,18,19
12 Xã Tràng Các 6 3,4,9,14,1619 3 1,8,18 17,8 6 1,3,4,9,14,18
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13 Xã Lương Năng 6 1,3,7,14,18,19 1 2 17,2 8 1,3,7,8,14,15,18,19
14 Xã Tri Lễ 4 3,14,18,19 2 1,8 7 1,3,8,14,15,16,18
15 Xã Đồng Giáp 5 1,3,4,14,19 1 2,2 8 1,3,4,8,14,15,18,19
16 Xã Hòa Bình 4 3,14,18,19 1 8 2.2; 2.3 7 1,3,8,14,15,18,19

Ghi chú:
1, Tiêu chí số 1 Quy hoạch 12, Tiêu chí số 12 Lao động 
2, Tiêu chí số 2 Giao thông 13, Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
3, Tiêu chi số 3 Thủy lợi và phòng chống thiên tai 14, Tiêu chí số 14 Giáo dục và Đào tạo
4, Tiêu chí số 4 Điện 15, Tiêu chí số 15 Y tế
5, Tiêu chí số 5 Trường học 16, Tiêu chí số 16 Văn hóa
6, Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa 17, Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm
7, Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 18, Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
8, Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông 19, Tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh
9, Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư
10, Tiêu chí số 10 Thu nhập
11, Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều
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